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- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là:      người;
- Số đại biểu Quốc hội được bầu là:     người.
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STT Họ và tên 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi công tác 

Ngày vào 
Đảng 

 (nếu có) 

Ghi 
chú 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ  

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ

Học
hàm,
học
vị

Là đại 
biểu QH
(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Diệp Hồng Di

Tạ Văn Đẹp

Trương Thị Bích Hạnh

Lê Văn Khảm

Nguyễn Việt Long

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

Gồm các phường: Tân Hiệp, Tân Khánh, Vĩnh Tân, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Tam Bình, Hiệp Bình
(Theo Nghị quyết  số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia)
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03

16/12/1976 Hoa Không 12/12 23/06/2005
Việt 
Nam

Thạc sĩ 
chuyên ngành 

Luật
Hành chính;

Đại học 
chuyên ngành 
Luật Quốc tế. 

Thạc 
sĩ

Cao 
cấp

Tiếng 
Anh 

IELTS 
5.5 

(tương 
đương 

B2 
khung 
Châu 
Âu)

Ủy viên Ban 
Thường vụ,
Chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy, Ủy viên 
Hội đồng quản trị, 
Phó Tổng Giám 
đốc Liên hiệp 

Hợp tác xã 
Thương mại 
Thành phố

Hồ Chí Minh

Liên hiệp 
Hợp tác xã 

Thương mại 
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Thành 
phố

Hồ Chí Minh 
nhiệm kỳ 
2016 - 2021

Huyện 
Dương 
Minh 
Châu, 
tỉnh

Tây Ninh 
nhiệm kỳ 
2016-2021 

Thành phố 
Hồ Chí Minh 
nhiệm kỳ 
2021-2026

Tỉnh
Bình Dương 
nhiệm kỳ 
2021-2026; 
Thành phố
Hồ Chí Minh 
nhiệm kỳ 
2021-2026

Trung Quốc

C1.06.08 lô C, 
khu nhà ở cao tầng, 

khu phố 4, 
phường Bình Phú, 

Thành phố 
Hồ Chí Minh

31/12/1975 Nam Kinh Không 12/12 10/03/1999

27/10/2006
Khóa XIV
nhiệm kỳ

2016-2021

Khóa XV
nhiệm kỳ

2021-2026

Việt 
Nam

Cử nhân 
Luật

(Đại học 
Cảnh sát 
nhân dân)

Thạc sĩ Luật; 
Tiến sĩ Luật 

Tiến 
sĩ

Cao 
cấp

Cao 
cấp

Tiếng 
Anh 
B2 

Châu 
Âu

Ủy viên Ban 
Thường vụ
Thành ủy;

Phó Bí thư Đảng ủy, 
Thiếu tướng,

Phó Giám đốc 
Công an

Thành phố
Hồ Chí Minh

Công an 
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Phường
Gia Lộc,

tỉnh Tây Ninh

Căn hộ L06.01, 
Landmark 1, 

Vinhomes
Central Park, 

phường
Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố
Hồ Chí Minh

28/10/1975 Nữ Kinh Không 12/12
Việt 
Nam

Đại học 
chuyên ngành 

Luật;
Thạc sĩ Luật

Thạc 
sĩ

Cử 
nhân 
Ngôn 
ngữ 
Anh

Ủy viên Ban 
Thường vụ Thành ủy, 

Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng 
ủy các cơ quan 

Đảng Thành phố, 
Bí thư Đảng ủy, 

Phó Chủ tịch 
Thường trực Ủy 
ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam 

Thành phố
Hồ Chí Minh

Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc 

Việt Nam 
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Phường 
Chánh Hiệp, 
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Số 178/13 đường 
Huỳnh Văn Lũy, 
khu phố Phú Lợi 7, 
phường Phú Lợi, 

Thành phố
 Hồ

 
Chí Minh

20/03/1969 Nam Kinh Không 12/12 27/06/2002

22/04/2016

Việt 
Nam

Đại học 
chuyên ngành 
Bác sĩ đa khoa; 

Thạc sĩ Y
xã hội học;

Tiến sĩ
Nhân học

Tiến 
sĩ

Cao 
cấp

Cao 
cấp

Thạc sĩ 
Tiếng 
Anh

Ủy viên là
Đại biểu Quốc hội 
hoạt động chuyên 
trách tại Ủy ban 

Văn hóa và Xã hội 
của Quốc hội

Ủy ban
Văn hóa và 
Xã hội của 
Quốc hội

Xã
 Đông  Cứu,

 tỉnh  
Bắc Ninh

Căn hộ 12A08 
Trung Yên Plaza, 
Số 1 phố Trung Hòa, 
phường Yên Hòa, 
thành phố Hà Nội

07/03/1984 Nam Kinh Không 12/12
Việt 
Nam

Tiến sĩ
Khoa học 
Quản lý; 

Thạc sĩ - Kỹ sư 
Toán kỹ thuật; 
Thạc sĩ Luật- 

Kinh tế - 
Quản lý; 

Thạc sĩ Toán 
- Tin học - 
Quyết định 
và Tổ chức; 

Thạc sĩ Quản 
lý Đổi mới 
toàn cầu.

Tiến 
sĩ

Thạc sĩ 
Quản lý 
Đổi mới 
toàn cầu 
- Tiếng 
Anh.

 Thạc sĩ 
Kỹ sư 

Toán Kỹ 
thuật - 
Tiếng 
Pháp

Phó Trưởng Ban 
Tuyên giáo và 

Dân vận Thành ủy 
Thành phố

Hồ Chí Minh;
Ủy viên Hội đồng 
Lý luận Trung ương

Ban Tuyên giáo 
và Dân vận
Thành ủy
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Xã
Núi Thành, 

Đà Nẵng

D21.08, Chung 
cư Sadora, số 2 
đường 13, khu 
phố 38, phường 

An Khánh, 
Thành phố

Hồ Chí Minh

Thành phố 

Nữ


